
Nam Nữ
Tên cơ sở đào 

tạo

Trình 

độ

Chuyên ngành 

đào tạo

Loại 

hình 

thức đào 

tạo

Tốt 

nghiệp 

loại

I

1 Phạm Hà Mi 06/4/1999 Kinh

Phường Ỷ La, TP Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên 

Quang

Đại học Quốc gia 

Hà Nội
Đại học Luật học Chính quy

Trung 

bình
UBND xã Phúc Ninh

2 Nguyễn Thị Quê 06/01/1998 Tày

thị trấn Lăng Can, huyện 

Lâm Bình, tỉnh Tuyên 

Quang

Đại học Khoa học 

- ĐH Thái 

Nguyên

Đại học Luật Chính quy Khá

Người 

dân tộc 

thiểu số

UBND xã Phúc Ninh

II

1 Triệu Hoài Lam 8/22/1994 Dao

xã Kim Quan, huyện 

Yên Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang

Đại học Sư phạm 

Hà Nội
Đại học Công tác xã hội Chính quy Giỏi

Người 

dân tộc 

thiểu số

UBND xã Tiến Bộ

2 Hoàng Thị Trang 19/01/1998 Tày

xã Tân Thành, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên 

Quang

Đại học Tân Trào Đại học Công tác xã hội Chính quy Giỏi

Người 

dân tộc 

thiểu số

 UBND xã Trung Môn

3 Hoàng Thuỳ Linh 27/10/1999 Tày
xã Lực Hành, huyện Yên 

Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học Công tác xã hội Chính quy Khá

Người 

dân tộc 

thiểu số

UBND xã Lực Hành

4 Nông Thị Giang 09/7/1997 Tày

xã An Khang, TP Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên 

Quang

Đại học Lao động 

Xã hội Hà Nội
Đại học Công tác xã hội Chính quy Khá

Người 

dân tộc 

thiểu số

UBND xã Tân Tiến

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN YÊN SƠN

Chuyên môn

Vị trí tuyển dụng: Công chức Tư pháp - Hộ tịch 

Vị trí tuyển dụng: Công chức Văn hóa - Xã hội phụ trách lĩnh vực Lao động, thương binh và Xã hội 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI VÒNG 1 KỲ TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2020

(Kèm theo Thông báo số 175/TB-UBND ngày 19/11/2021 của Ủy ban nhân dân huyện)

Số 

TT
Họ và Tên Ghi chú

Ngày, tháng, năm sinh

Dân 

tộc

Nơi đăng ký hộ 

khẩu thường trú

Thuộc 

đối 

tượng 

ưu tiên

Đơn vị đang hợp 

đồng  (Nếu có)
Đơn vị dự tuyển
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Nam Nữ
Tên cơ sở đào 

tạo
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độ

Chuyên ngành 
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Số 

TT
Họ và Tên Ghi chú

Ngày, tháng, năm sinh
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Đơn vị dự tuyển

5 La Cô Nhi 03/7/1996 Tày
xã Tân Tiến, huyện Yên 

Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Lao động 

Xã hội Hà Nội
Đại học Bảo hiểm Chính quy Khá

Người 

dân tộc 

thiểu số

UBND xã Tân Tiến

6 Nguyễn Hoàng Quân 9/30/1998 Tày

Phường Tân Hà, TP 

Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học Lao động 

Xã hội Hà Nội
Đại học Công tác xã hội Chính quy

Trung 

bình

Người 

dân tộc 

thiểu số

UBND xã Tứ Quận

7 Phạm Thị Thuỷ 4/12/1995 Kinh

Phường An Tường, TP 

Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học Nội vụ 

Hà Nội
Đại học Quản trị nhân lực Chính quy Khá UBND xã Tiến Bộ

8 Lý Đức Hùng 5/17/1995 Dao
xã Lực Hành, huyện Yên 

Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân 

văn

Đại học Công tác xã hội
vừa làm 

vừa học
Khá

Người 

dân tộc 

thiểu số

UBND xã Lực Hành

9 Hứa Thị Hải Yến 04/11/1993 Tày
xã Thái Sơn, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Lao động 

Xã hội Hà Nội
Đại học Công tác xã hội Chính quy Khá

Người 

dân tộc 

thiểu số

UBND xã Tứ Quận

10 Đỗ Thành Vân 05/6/1996 Tày

xã Xuân Quang, huyện 

Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên 

Quang

Đại học Nội vụ 

Hà Nội
Đại học Quản trị nhân lực Chính quy Khá

Người 

dân tộc 

thiểu số

UBND xã Trung Môn

11 Vi Thị Dương 12/02/1988 Tày

xã Trung Trực, huyện 

Yên Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang

Đại học Công 

Đoàn Hà Nội
Đại học Công tác xã hội Chính quy Khá

Người 

dân tộc 

thiểu số

UBND xã Kiến Thiết

12 Vũ Thị Quyên 5/13/1991 Kinh

thị trấn Sơn Dương, 

huyện Sơn Dương, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học Nội vụ 

Hà Nội
Đại học Quản trị nhân lực Chính quy Khá UBND xã Tứ Quận

III

1 Nguyễn Ngọc Lan 01/3/1996 Kinh

Phường Nông Tiến, TP 

Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học Tân Trào Đại học
Khoa học Môi 

trường
Chính quy Giỏi UBND xã Xuân Vân

Vị trí tuyển dụng: Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường phụ trách lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường 
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Số 
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tộc
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Thuộc 

đối 

tượng 
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Đơn vị đang hợp 

đồng  (Nếu có)
Đơn vị dự tuyển

2 Vũ Thị Linh 11/22/1990 Kinh
xã Tân Long, huyện Yên 

Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Tài 

nguyên và Môi 

trường Hà Nội

Đại học
Công nghệ kỹ thuật 

môi trường
Chính quy Giỏi

Lao động hợp đồng 

Trung tâm đo đạc 

Tài nguyên và Môi 

trường - Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường

UBND xã Xuân Vân

3 Hoàng Diệu Quỳnh 02/7/1990 Kinh

Phường Phan Thiết, TP 

Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học Tài 

nguyên và Môi 

trường Hà Nội

Đại học Quản lý đất đai Chính quy Giỏi UBND xã Xuân Vân

4 Hoàng Trọng Huy 12/15/1991
Cao 

lan

xã Lưỡng Vượng, TP 

Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học Nông 

lâm - ĐH Thái 

Nguyên

Đại học
Khoa học Môi 

trường
Chính quy Giỏi

Hợp đồng lao động 

Trung tâm điều tra - 

quy hoạch thiết kế 

nông lâm nghiệp

UBND xã Xuân Vân

5 Hứa Thị Liên 12/23/1990 Tày
xã Xuân Vân, huyện Yên 

Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Tài 

nguyên và Môi 

trường Hà Nội

Đại học Quản lý đất đai Chính quy Khá

Người 

dân tộc 

thiểu số

Lao động hợp đồng 

Trung tâm đo đạc 

Tài nguyên và Môi 

trường - Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường

UBND xã Xuân Vân

6 Nguyễn Ngọc Thái 12/13/1996 Kinh

Phường Minh Xuân, TP 

Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học Tài 

nguyên và Môi 

trường Hà Nội

Đại 

học; 

Thạc sỹ

Quản lý đất đai; 

Quản lý Tài nguyên 

và Môi trường

Chính quy Khá UBND xã Xuân Vân

Ấn định danh sách này có 20 thí sinh.
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